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Họ và tên học sinh:…………………………………............................Lớp:................
A . TRẮC NGHIỆM: ( 3,0 điểm) Chọn đáp án đúng nhất ghi vào tờ giấy kiểm tra.
Câu 1: Cho các bước sau:
(1) Hình thành giả thuyết                         (2) Quan sát và đặt câu hỏi
(3) Lập kế hoạch kiểm tra giả thuyết       (4) Thực hiện kế hoạch                 (5) Kết luận
Thứ tự sắp xếp đúng các bước trong phương pháp tìm hiểu tự nhiên là?
A. (1) - (2) - (3) - (4) - (5).                                   B. (2) - (1) - (3) - (4) - (5).
C. (1) - (2) - (3) - (5) - (4).                                   D. (2) - (1) - (3) - (5) - (4).
Câu 2 :Một bản báo cáo thực hành cần có những nội dung nào, sắp xếp lại theo thứ tự nội dung bản báo cáo.
(1). Kết luận.           (2). Mục đích thí nghiệm.	(3). Kết quả.
(4). Các bước tiến hành         (5). Chuẩn bị                     (6). Thảo luận
A. (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6).                           B. (2) - (1) - (3) - (5) - (6)- (4).
C. (1) - (2) – (6) - (3) - (5) - (4).                          D. (2) - (5) - (4) - (3) - (6) - (1).
Câu 3. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là
A. electron và neutron.                                        B. proton và neutron.
C. neutron và electron.                                           D. electron, proton và neutron
Câu 4 : Nguyên tử X có 19 proton. Số hạt electron của X là
A. 17.	B. 18.	             C. 19.	            D. 20.
Câu 5: Tên gọi theo IUPAC của nguyên tố ứng với kí hiệu hóa học Na là
A. Natri                            B. Nitrogen.	             C. Natrium. 	            D. Sodium
Câu 6 : Nhà khoa học nổi tiếng người Ngã đã có công trong việc xây dựng bảng tuần hoàn sử dụng đến ngày nay là: 
A. Dimitri. I. Mendeleev.                                       B. Ernest Rutherford.
C. Niels Bohr.                                                         D. John Dalton.
Câu 7: Khối lượng nguyên tử bằng:
A. tổng khối lượng các hạt proton, neutron và electron.
B. tổng khối lượng các hạt proton, neutron trong hạt nhân.
C. tổng khối lượng các hạt mang điện là proton và electron.
D. tổng khối lượng neutron và electron.
Câu 8: Cho các nguyên tố hóa học sau: hydrogen, magnesium, oxygen, potassium, silicon. Số nguyên tố có kí hiệu hóa học gồm 1 chữ cái là
A. 2.	  B. 3.	              C. 4. 	        D. 1.
Câu 9 : Trong ô nguyên tố sau, con số 23 cho biết điều gì?[image: https://lh5.googleusercontent.com/hKGTxnRYg4cT5RMz8mpO3AKgBKgaQ7dD992NLS2RAAjyca-plcQFyF7au1IG_CZfFk5EVNLPU6VDNF8yHqzVQcZknKDAYztc7HnQQhTbDaSD-PUoOhYDnlpsUGg9fB1m6g_2lLgDU_jh2TbMrKnfUg]

A. Khối lượng nguyên tử của nguyên tố đó                                               
B. Chu kì của nó
C. Số nguyên tử của nguyên tố
D. Số thứ tự của nguyên tố.



Câu 10 : Vị trí kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học thường
A. Ở đầu nhóm                                                      B. ở cuối nhóm                 
C. ở đầu chu kì                                                      D. ở cuối chu kì
Câu 11 : Phân tử nước chứa hai nguyên tử hydrogen và một oxygen. Nước là
A. một hợp chất.                                                B. một đơn chất.
C. một hỗn hợp.                                                D. một nguyên tố hóa học.
Câu 12 : Hợp chất  là gì?
A.Hợp chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. Hợp chất gồm hai loại   là hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ.
B.được tạo nên từ một nguyên tố hóa học. 
C.được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học. 
D.được tạo nên từ ba nguyên tố hóa học. 
B. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
[bookmark: _Hlk103886480]Câu 13: (2 điểm) Cho sơ đồ một số nguyên tử sau:
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                                                     Nitrogen                Magnesium
Hãy chỉ ra: Số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử, số lớp electron và số e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.
Câu 14 : (2 điểm) Hãy điền tên nguyên tố hóa học(IUPAC) và kí hiệu hóa học của các nguyên tố hóa học sau:

	Tên nguyên tố
	Kí hiệu 
hoá học 

	Calcium
	

	Nitrogen
	

	Potassium
	

	Chlorine
	


	Tên nguyên tố
	Kí hiệu 
hoá học 

	
	Na

	
	O

	
	P

	
	Al


    





 


Câu 15: (2 điểm)   Biết nguyên tử của nguyên tố M có 2 electron ở lớp ngoài cùng và có 3 lớp electron. Hãy xác định vị trí của M trong bảng tuần hoàn (ô, chu kì, nhóm) và cho biết M là kim loại, phi kim hay khí hiếm.
Câu 16: (1 điểm)  Các em có biết than chì và kim cương cùng được cấu tạo từ nguyên tố C tuy nhiên than chì mềm, có thể dễ dàng bẻ gẫy giá thành rất rẻ nhưng kim cương lại rất cứng, có giá thành rất đắt đỏ. Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng trên?
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Phần A. Trắc nghiệm ( 3 điểm ) 
Từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu đúng chấm 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	D
	C
	C
	B
	B
	C
	A
	B
	A
	B


Phần B. Tự luận ( 7 điểm ) 

	Câu
	Kiến thức
	Điểm

	13
(2đ)

		Nguyên tử
	Số p trong hạt nhân
	Số e trong nguyên tử
	Số lớp e
	Số e lớp ngoài cùng

	Nitrogen
	7
	7
	2
	5

	Magnesium
	12
	12
	3
	2



	

1đ
1đ

	14
(2đ)
		Tên nguyên tố
	Kí hiệu 
hoá học 

	Calcium
	Ca


	Nitrogen
	N

	Potassium
	K

	Chlorine
	Cl



	Tên nguyên tố
	Kí hiệu
hoá học

	Sodium
	Na

	Oxygen
	O

	Phosphorus
	P

	Aluminium
	Al



	Mỗi ý đúng được 0,25đ

	15
(2đ)
	 Nguyên tử M có 2 electron ở lớp ngoài cùng => M nằm ở nhóm IIA
	0,5đ

	
	Nguyên tử M có 3 lớp electron => M nằm ở chu kì 3
	0,5đ

	
	M thuộc ô số 12, nằm ở nhóm IIA, chu kì 3
	0,5đ

	
	Nguyên tử M là kim loại
	0,5đ

	16
(1đ)
	Nguyên nhân là do sự sắp xếp của các nguyên tử C, ở kim cương sự sắp xếp của các nguyên tử carbon ở dạng tứ diện, đồng nghĩa rằng mỗi nguyên tử carbon được gắn liền với 4 nguyên tử cacbon khác, hình thành liên kết mạnh mẽ, tạo ra độ rắn chắc của kim cương còn ở than chì các nguyên tử cacbon xếp thành các lớp, mỗi nguyên tử cacbon sẽ liên kết với ba nguyên tử cacbon khác để hình thành nên hình sáu cạnh trong một chuỗi dài vô hạn nhưng lực liên kết yếu do đó chúng mềm hơn kim cương dễ bị bẻ gãy.


	1đ



-------------- Hết ----------------
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